
  

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

Số:          /TTĐBCL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Hà Nội, ngày      tháng      năm 2023 

LỊCH THI HỌC KỲ PHỤ NĂM HỌC 2022-2023 (ĐỢT 2) 

CÁC LỚP HỌC PHẦN MỞ BỔ SUNG  

Trung tâm Đảm bảo chất lượng trân trọng thông báo Lịch thi các lớp học phần mở bổ sung (theo CV 266/ĐT ngày 29/07/2023 

dành cho bậc đại học và CV 280/ĐT ngày 04/08/2023 dành cho bậc sau đại học) học kỳ phụ năm học 2022-2023 như sau: 

Giờ Thứ Ngày Mã LHP Học phần TC Giảng Viên SS CT PT Phòng thi 
Hình thức 

thi 

Ghi 

chú 

I. Bậc đại học 

18h00 3 05/09/2023 EMA2050 50 
Xác suất thống kê ứng 

dụng 
3 TS.Nguyễn Đức Cường 13 1 2 101-G2 Tự luận  

18h00 3 05/09/2023 INT3513 50 

Phân tích và thiết kế 

thuật toán - Ứng dụng 

trong di động 

3 TS.Lê Nguyên Khôi 4 0 0 101-G2 Tự luận  

18h00 3 05/09/2023 MAT1042 51 Giải tích 2 4 
ThS.Vũ Minh Anh 

ThS.Ngô Đình Đạt 
12 0 0 101-G2 Tự luận  

18h00 3 05/09/2023 INT3305 50 
Truyền thông đa 

phương tiện 
3 TS.Hoàng Xuân Tùng 7 0 0 313-GĐ2 Vấn đáp  

       36 1 2    

18h00 4 06/09/2023 EMA2033 50 Cơ sở thiết kế máy 4 TS.Trần Thanh Tùng 6 1 2 101-G2 Tự luận  

18h00 4 06/09/2023 EPN2015 50 Vật lý lượng tử 3 GS.TS.Hoàng Nam Nhật 3 0 0 101-G2 Tự luận  

18h00 4 06/09/2023 MAT1101 52 Xác suất thống kê  3 
TS.Nghiêm Nguyễn Việt 

Dũng 
7 0 0 101-G2 Tự luận  

18h00 4 06/09/2023 INT2204 50 
Lập trình hướng đối 

tượng 
3 ThS.Nguyễn Tùng Lâm 4 1 2 PM202-G2 Tự luận  

18h00 4 06/09/2023 ELT2035 51 Tín hiệu và hệ thống 3 TS.Nguyễn Hồng Thịnh 21 0 0 PM202-G2 
Trắc 

nghiệm 
 

          41 2 4    

18h00 5 07/09/2023 ELT3098 50 Truyền thông vệ tinh 3 TS.Trần Cao Quyền 4 1 2 101-G2 Tự luận  

18h00 5 07/09/2023 EMA2013 50 Lý thuyết điều khiển tự 3 TS.Trần Cường Hưng 9 0 0 101-G2 Tự luận  



  

Giờ Thứ Ngày Mã LHP Học phần TC Giảng Viên SS CT PT Phòng thi 
Hình thức 

thi 

Ghi 

chú 

động 

18h00 5 07/09/2023 INT2203 51 
Cấu trúc dữ liệu và giải 

thuật 
3 TS.Lê Nguyên Khôi 3 0 0 101-G2 Tự luận  

          16 1 2    

8h00 5 07/09/2023 EPN3016 50 Quang phi Tuyến 2 

PGS.TS.Ngô Quang Minh 

PGS.TS.Nguyễn Đình 

Lãm 
1 1 0 101-G2 Vấn đáp  

          1 1 0    

18h00 6 08/09/2023 INT3105 50 Kiến trúc phần mềm 3 TS.Võ Đình Hiếu 17 1 0 101-G2 Vấn đáp  

          17 1 0    

8h00 7 09/09/2023 INT3404 50 Xử lý ảnh 3 
TS.Tạ Việt Cường 

PGS. TS.Lê Thanh Hà 
10 1 2 PM207-G2 

Trắc 

nghiệm 
 

8h00 7 09/09/2023 INT3306 50 
Phát triển ứng dụng 

Web 
3 TS.Lê Đình Thanh 14 1 0 101-G2 Vấn đáp  

       24      

Thầy/Cô hoàn thành điểm 

đánh giá học phần gửi về 

TTĐBCL hạn cuối ngày 

12/09/2023 

ELT2028 51 
Chuyên nghiệp trong 

công nghệ 
2 TS.Vũ Thị Thao 3    Bài tập lớn  

ELT2050 50 
Nguyên lý kỹ thuật 

điện tử 
3 

TS.Phạm Duy Hưng 

ThS.Trần Thanh Hằng 
4    Bài tập lớn  

ELT3097 70 
Lập trình cho thiết bị di 

động 
3 TS.Nguyễn Kiêm Hùng 5    Bài tập lớn  

ELT3189 50 Kỹ thuật anten 3 TS.Trần Thị Thúy Quỳnh 4    Bài tập lớn  

EMA2006 50 Matlab và ứng dụng 3 ThS.Nguyễn Cao Sơn 19    Bài tập lớn  

EMA3035 50 Máy công cụ - CNC 3 TS.Trần Thanh Tùng 2    Bài tập lớn  

EMA3083 50 Hệ thống cơ điện tử 3 TS.Trần Cường Hưng 1    Bài tập lớn  

EMA4002 50 Thực tập xưởng 2 Khoa CHKT&TĐH 4    Bài tập lớn  

INE1150 51 Kinh tế vi mô 3 
PGS.TS.Trần Thị Lan 

Hương 
8    Bài tập lớn  

INT2041 50 Tương tác người máy 3 TS.Ngô Thị Duyên 2    Bài tập lớn  

INT2206 50 Nguyên lý hệ điều hành 3 TS.Nguyễn Thị Hậu 3    Bài tập lớn  



  

Giờ Thứ Ngày Mã LHP Học phần TC Giảng Viên SS CT PT Phòng thi 
Hình thức 

thi 

Ghi 

chú 

Thầy/Cô hoàn thành điểm 

đánh giá học phần gửi về 

TTĐBCL hạn cuối ngày 

12/09/2023 

INT2207 50 Cơ sở dữ liệu 3 TS.Dư Phương Hạnh 3    Bài tập lớn  

INT3120 51 
Phát triển ứng dụng di 

động 
3 TS.Lê Khánh Trình 17    Bài tập lớn  

INT3131 50 Dự án khoa học 3 TS.Lê Đức Trọng 2    Bài tập lớn  

INT3508 51 Thực tập chuyên ngành 3 Khoa CNTT 7    Bài tập lớn  

INT3509 51 Dự án 4 TS.Ma Thị Châu 25    Bài tập lớn  

INT4002 51 Thực tập doanh nghiệp 3 Khoa CNTT 2    Bài tập lớn  

II. Bậc sau đại học 

Thầy/Cô hoàn thành điểm 

đánh giá học phần gửi về 

TTĐBCL hạn cuối ngày 

12/09/2023 

INT6120 
Phương pháp luận 

nghiên cứu khoa học 
3 

GS.TSKH. Nguyễn Đình 

Đức 
1    Tiểu luận  

EMA6123 
Cơ học môi trường liên 

tục nâng cao 
3 

GS.TSKH. Nguyễn Đình 

Đức 
1    Bài tập lớn  

Trân trọng thông báo! 

Nơi nhận: 
- Các đơn vị; 

- Các Thầy/Cô; 

- Các sinh viên; 

- Lưu: VT, ĐBCL, G2. 

TL. HIỆU TRƯỞNG 

KT. GIÁM ĐỐC TT ĐBCL 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Lê Thị Phương Thoa 
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